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HỒ, AO, ĐẦM

SÔNG, SUỐI, KÊNH, RẠCH

ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH, KHO BÃI

ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GẮN VỚI CẢNH QUAN ĐỒI NÚI

ĐẤT GIAO THÔNG
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KÝ HIỆU:

ĐẤT CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG CẤP ĐÔ THỊ

QUY HOẠCHHIỆN TRẠNG

UBND XÃ

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

TRƯỜNG TIỂU HỌC

TRẠM Y TẾ

TRƯỜNG MẦM NON

THỂ DỤC THỂ THAO

CHỢ

CÔNG TRÌNH TÔN GIÁO, DI TÍCH

NHÀ VĂN HÓA

BÃI ĐỖ XE

ĐẤT DỰ TRỮ PHÁT TRIỂN

ĐẤT QUẢNG TRƯỜNG

ĐẤT CÂY XANH SỬ DỤNG HẠN CHẾ (CV CHUYÊN ĐỀ)

QG CHỨC NĂNG CẤP QUỐC GIA

CHỨC NĂNG CẤP HUYỆN

QUY HOẠCHHIỆN TRẠNG

ĐẤT CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG ĐƠN VỊ Ở
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RANH GIỚI ĐƠN VỊ Ở

RANH DỰ KIẾN PHÁT TRIỂN THEO DỰ ÁN
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Suối 3-1

Suối 3-2

Suối Đá Bàn (nhánh 1)

Suối Đá Bàn (nhánh 2)

Suối Gia Liêu

Hồ Cầu Dầu

Hồ Bàu Môn

DEPOT

ĐẤT PHÁT TRIỂN HẠ
TẦNG CẤP QUỐC GIA

ĐI QUỐC LỘ 1A

ĐI QUỐC LỘ 1A

ĐI QUỐC LỘ 1A

CÂY XANH CHUYÊN ĐỀ

MỘ CỰ THẠCH
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CT

56

KH: KÝ HIỆU
DT: DIỆN TÍCH (HA)
DS: DÂN SỐ (NGƯỜI)
M: MẬT ĐỘ XÂY DỰNG TỐI ĐA (%)
T: TẦNG CAO TỐI ĐA

HT - 37
2,06
60 6

160

HT - 35
13,27
60 6

1060

HT - 36
1,52
60 6

120

HT - 28
7,37
60 6

590

HT - 29
2,78
60 6

220

HT - 32
0,22
60 6

20

HT - 31
0,18
60 6

10

HT - 30
3,9
60 6

310

HT - 22
2,53
60 6

200

HT - 21
1,78
60 6

140

HT - 23
1,47
60 6

120

HT - 26
0,66
60 6

50

HT - 38
6,11
60 6

490

HT - 24
7,81
60 6

620

HT - 25
6,62
60 6

530

HT - 01
1,65
60 6

110

HT - 11
0,54
60 6

40

HT - 05
2,4
60 6

160

HT - 06
0,5
60 6

30

HT - 02
0,38
60 6

30

HT - 18
3,22
60 6

150

HT - 10
0,66
60 6

40

HT - 03
0,59
60 6

40
HT - 12
1,39
60 6

70

HT - 16
1
60 6

50

HT - 17
1,85
60 6

90

HT - 13
2,79
60 6

130

HT - 04
1,39
60 6

90

HT - 14
0,19
60 6

10

HT - 15
1,16
60 6

60

HT - 19
1,07
60 6

50

HT - 07
0,1
60 6

10

HT - 09
0,41
60 6

30

HT - 08
4,17
60 6

280

OM - 21
1,63
60 6

80

OM - 05
4,16
60 6

210 OM - 20
3,26
60 6

170

OM - 11
0,14
60 6

10

OM - 12
0,83
60 6

40

OM - 24
2,75
60 6

140

OM - 27
0,43
60 6

20

OM - 19
2,65
60 6

140

OM - 18
1,06
60 6

50

OM - 14
1,02
60 6

50

OM - 15
0,18
60 6

10

OM - 17
2,13
60 6

110

OM - 16
0,78
60 6

40

OM - 78
0,52
60 6

430

OM - 46
2,8
60 6

160

OM - 06
6,08
60 6

310

OM - 25
1,06
60 6

50

OM - 81
8,33
60 6

230

OM - 58
1,97
60 6

120

OM - 57
3,06
60 6

100

OM - 47
3,09
60 6

50

OM - 45
1,33
60 6

140

OM - 84
3,09
60 6

290

OM - 37
0,66
60 6

40

OM - 39
1,37
60 6

370

OM - 85
5,65
60 6

80

OM - 83
1,93
60 6

160

OM - 48
1,02
60 6

100

OM - 51
1,55
60 6

180
OM - 52
3,42
60 6

70

OM - 44
1,55
60 6

70

OM - 53
1,39
60 6

160

OM - 42
1,11
60 6

130

OM - 41
0,58
60 6

60

OM - 49
1,88
60 6

120

OM - 50
2,4
60 6

80

OM - 43
2,56
60 6

80

OM - 35
1,27
60 6

80

OM - 32
1,13
60 6

60

OM - 36
1,5
60 6

30

OM - 33
1,7
60 6

100

OM - 89
1,9
60 6

100

OM - 40
7,28
60 6

30

OM - 67
4,16
60 6

80

OM - 62
2,66
60 6

130

OM - 30
4,02
60 6

210

OM - 87
7,42
60 6

90

OM - 86
1,61
60 6

380

OM - 08
3,35
60 6

170

HH - 44
3
40 10

80

OM - 59
2,27
60 6

150

OM - 60
2,88
60 6

110

HH - 46
3,56
40 10

100

HH - 45
3,45
40 10

90

OM - 66
2,55
60 6

210

OM - 02
6,01
60 6

310

OM - 73
2,34
60 6

90

OM - 75
4,23
60 6

90

OM - 70
2,2
60 6

120

OM - 03
8,05
60 6

410

OM - 76
1,83
60 6

110

OM - 04
4,56
60 6

230

OM - 22
3,81
60 6

200

OM - 10
2,15
60 6

110

OM - 74
1,73
60 6

220

OM - 77
2,61
60 6

30

OM - 61
2,1
60 6

140

OM - 56
2,27
60 6

160

OM - 54
3,19
60 6

120

OM - 55
2,27
60 6

120

OM - 68
1,47
60 6

160

OM - 31
0,72
60 6

40

OM - 71
2,38
60 6

390

OM - 26
0,34
60 6

20

OM - 13
4,49
60 6

230

OM - 69
3,03
60 6

110

OM - 28
3,62
60 6

190

OM - 29
2,15
60 6

110

OM - 23
2,72
60 6

140

OM - 72
7,68
60 6

120

OM - 01
5,97
60 6

310

OM - 09
1,45
60 6

70

OM - 82.A
25.61
60 15

1000

OM - 38
0,84
60 6

70

HH - 31
133,2
40 5

1430

HH - 27
1,22
40 10

20

HH - 06
5,26
40 5

90

HH - 35
3,91
40 15

110

HH - 11
10
40 10

270

HH - 26
0,67
40 10

10

HH - 25
0,67
40 10

10

HH - 23
0,89
40 10

20

HH - 24
2,18
40 10

60

HH - 32
1,61
40 10

40

HH - 22
1,53
40 10

40

HH - 20
1,13
40 10

30

HH - 19
1,74
40 10

50

HH - 29
2,78
40 10

80

HH - 28
2,51
40 10

70

HH - 21
1,1
40 10

30

HH - 17
1,37
40 10

40

HH - 30
3,06
40 10

80

HH - 18
1,53
40 10

40

HH - 01
7,05
40 5

120

OM - 34
2,3
60 6

70

OM - 33
1,68
60 6

90

HH - 12
1,99
40 10

50

HH - 03
0,64
40 5

10

HH - 04
3,31
40 5

60

HH - 07
4,35
40 10

120

HH - 37
9,36
40 15

170

HH - 36
2,18
40 15

40

HH - 13
0,72
40 10

20

HH - 14
2,96
40 10

80

HH - 16
0,96
40 10

30

HH - 15
3,09
40 10

80

HH - 08
5,31
40 10

140

HH - 09
3,53
40 30

100

HH - 10
8,24
40 10

220

HH - 02
6,4
40 5

110

HH - 39
1,26
40 10

30

HH - 40
3,18
40 10

90
HH - 41
0,55
40 10

20

ST - 06
44,23
30 3

221

ST - 07
5,86
30 3

29

ST - 03
2,27
30 3

12

ST - 04
7,39
30 3

37

ST - 09
2,12
30 3

11

ST - 08
6,23
30 3

31

ST - 19
10,93
30 3

55

ST - 17
10,78
30 3

55

ST - 18
2,66
30 3

13

ST - 02
2,42
30 3

12

ST - 10
2,95
30 3

15

ST - 01
3,18
30 3

16

ST - 20
3,86
30 3

19

ST - 21
2,02
30 3

10

ST - 25
19,47
30 3

97

ST - 11
2,71
30 3

14

ST - 12
5,73
30 3

29

ST - 23
37,73
25 3

189

ST - 24
2,81
25 3

14

ST - 22
14,76
25 3

74

YT- 01
0,23
40 7

.

YT- 04
0,88
40 7

.

YT- 03
0,66
40 7

.
VH- 01

0,32
40 7

.
VH- 03

0,75
40 7

.

VH- 04
0,75
40 7

.

TT- 01
2,21
40 1

.

TT- 02
4,05
40 1

.

TT- 03
11,17
40 7

.

TT- 04
66,72
25 3

.

TT- 05
0,91
40 1

.

TT- 06
1,29
40 1

.

PT- 01
0,7
40 7

.

MN- 01
0,84
40 4

.

MN- 02
1,56
40 4

.

MN- 03
1,03
40 4

.
TH- 03

1,03
40 5

.

CS- 03
1,03
40 6

.

TH- 02
1,03
40 5

.

CS- 02
1,03
40 5

.

CS- 01
1,04
40 5

.

CS- 04
0,59
40 5

.

TH- 04
0,16
40 5

.

DT- 01
3,43
5 1

.

DT- 02
1,78
5 1

.

DT- 03
4,1
5 1

.

DT- 04
1,42
5 1

.
CC- 01

1,41
5 1

.

CC- 02
0,61
5 1

.

CC- 03
1,94
5 1

.

CC- 04
1,98
5 1

.

CC- 05
2,77
5 1

.

CC- 06
6,31
5 1

.

CC- 07
2,14
5 1

.

CC- 08
1,12
5 1

.

QT- 01
4,01
. .

.

QT- 02
4,35
. .

.

CD - 81
15,91

. .
.

CD - 80
15,32

. .
.

CD - 94
15,24

. .
.

CD - 83
24,22

. .
.

CD - 78
6,65
. .

.

CD - 75
2,19

. .
.

CD - 72
4,73
. .

.

CD - 69
1,9
. .

.

CD - 71
1,45

. .
.

CD - 73
0,73
. .

.

CD - 41
0,79

. .
.

CD - 40
2,96
. .

.

CD - 42
0,73
. .

.

CD - 34
4,69
. .

.
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MẶT CẮT A-A: ĐƯỜNG CAO TỐC DẦU GIÂY - PHAN THIẾT (LỘ GIỚI 120M)
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MẶT CẮT 2-2: ĐƯỜNG CHÍNH ĐÔ THỊ
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MẶT CẮT 3-3: ĐG. LIÊN KHU VỰC
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